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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia     

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr-VPUB ngày 25 tháng 7 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành  
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia 
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND 
ngày 27/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định số 118/2025/NĐ-CP).
2. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
3. Xác định cụ thể nội dung công việc, nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.
4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; đảm bảo công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Nội dung, nhiệm vụ
a) Rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.
b) Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp phù hợp với tổ chức bộ máy mới và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.
c) Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
d) Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và Kế hoạch này.
Các nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 
2. Giải pháp thực hiện
a) Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Bố trí đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đáp ứng được các yêu cầu tại Điều 11, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.
b) Quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa của tỉnh đảm bảo thông suốt, tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử, an toàn thông tin, và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giảm thiểu việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin đã số hóa.
c) Công khai danh mục, nội dung TTHC tại các sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, các điểm tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường (nếu có); và trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; UBND cấp xã kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, và liên tục cập nhật.
d) Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hồ sơ, giấy tờ, quy trình, thời hạn giải quyết, và các nghĩa vụ tài chính (nếu có) thông qua các kênh như trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, tổng đài, Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc văn bản qua bưu chính. Kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin điện tử.
e) Đảm bảo nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng phục vụ; Quản lý tập trung, thống nhất, đảm bảo giải quyết TTHC nhanh chóng, minh bạch, công bằng, và đúng pháp luật; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo liên thông trong giải quyết TTHC; Không làm phát sinh chi phí ngoài quy định pháp luật và thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ.
f) Tổ chức hội nghị, tập huấn để phổ biến nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, và người dân bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán và văn hoá của người dân như thông qua các buổi họp của thôn, tổ, bản; qua Đài phát thanh; trên Zalo; trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.
g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát, và đánh giá quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo minh bạch và hiệu quả. Nghiêm cấm các hành vi cửa quyền, sách nhiễu, cản trở việc nộp hồ sơ, tiết lộ dữ liệu cá nhân, hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định; Quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tuân thủ quy chế văn hóa công sở và các quy định pháp luật. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, xác định việc xây dựng, ban hành văn bản là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường trong việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND (qua Văn phòng UBND tỉnh) tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
2. Sở Tài chính 
Bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ có hiệu quả, đảm bảo các quy định hiện hành.
3. Sở Khoa học và Công nghệ  
Chỉ đạo Bưu điện tỉnh chuẩn bị các điều kiện về vật chất, nhân lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, không phụ thuộc vào địa giới hành chính của người dân, tổ chức khi có nhu cầu.
4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Định hướng các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và Kế hoạch này.
5. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Phối hợp với VNPT Sơn La nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC bảo đảm yêu cầu thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Thực hiện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.
6. Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ;
- Chuẩn bị các điều kiện về vật chất, nhân lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính của người dân, tổ chức khi có nhu cầu;
- Đối với các sở, ban, ngành không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì đảm bảo duy trì hoạt động của Bộ phận một cửa tại cơ quan, đơn vị đáp ứng được các quy định tại điều 13, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 
- Tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và Kế hoạch này.
7. Sở Nội vụ  
Hướng dẫn về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bảo đảm nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện để vận hành.
8. Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
Tăng cường truyền thông việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ./. 



	
Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2025/NĐ-CP 
(Ban hành kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Nội dung thực hiện
	Cơ quan               chủ trì
	Cơ quan                phối hợp
	Thời gian                    hoàn thành
	Sản phẩm                 dự kiến

	1
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Trong tháng 7/2025
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

	2
	Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo thẩm quyền
	Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp xã
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Trong tháng 7/2025
	Quyết định của UBND tỉnh, UBND các xã, phường

	3
	Công khai địa chỉ trụ sở và danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Thiết lập, công khai đường dây nóng của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Tháng 6/2025(Đã hoàn thành)
	Văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

	4
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và hướng dẫn Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Trong tháng 7/2025
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

	5
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Trong tháng 7/2025
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

	6
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 
	UBND                 cấp xã
	UBND cấp xã
	Trong tháng 7/2025
	Quyết định của UBND cấp xã

	7
	Ban hành danh mục TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh theo lộ trình
	Các sở,                ban, ngành;
	Văn phòng UBND cấp tỉnh
	Theo lộ trình, hoàn thành trong tháng 12/2025
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
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    QUYẾT ĐỊNH   Ban hành k ế   ho ạ ch th ự c hi ệ n Ngh ị   đ ị nh s ố   118/2025/NĐ - CP ngày 09 / 6 / 2025  c ủ a Chính ph ủ   v ề   th ự c hi ệ n th ủ   t ụ c hành chính theo cơ ch ế   m ộ t c ử a, m ộ t c ử a  liên thông t ạ i b ộ   ph ậ n M ộ t c ử a và C ổ ng D ị ch v ụ   công qu ố c gia               CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH     Căn cứ Luật Tổ chức  C hính quyền địa phương ngày 16 tháng  6 năm 2025;   Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ - CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính  phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ  phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;   Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ - TTg ngày 26   th áng  6   n ăm  2025 của Thủ tướng  Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ - CP ngày 09  tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một  cửa, một cửa liên thông tại bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;   Theo đề nghị của Chánh Văn phòng  UBND   tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr - VPUB  ngày 25   th áng  7   n ăm  2025.   QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số  118/2025/NĐ - CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục  hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng  Dịch vụ công quốc gia.   Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.   Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch  UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành      
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